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	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM SINH HỌCĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN SINH HỌC 8
Năm học: 2020 - 2021 - Thời gian: 45 phút
Mã đề: S801



Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
Em hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bài kiểm tra
Câu 1. Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm nào?
A. 1936.      			B. 1954.		C. 1926.      		D. 1963.
Câu 2. Việc làm nào dưới đây giúp tăng cường lưu thông máu, khiến da ngày một hồng hào, khỏe mạnh?
A. Để đầu trần đi lại dưới trời nắng.		B. Tắm nước lạnh, càng lạnh càng tốt.
C. Tắm nắng vào buổi trưa.				D. Thường xuyên mát xa cơ thể.
Câu 3. Ở trụ não, chất trắng có vai trò quan trọng nhất là gì?
A. Dự trữ
B. Xử lý thông tin
C. Bảo vệ
D. Dẫn truyền
Câu 4. Hiện tượng mụn trứng cá ở tuổi dậy thì chủ yếu là do sự tăng cường hoạt động của bộ phận nào?
A. Lông và bao lông		B. Tuyến nhờn	C. Tuyến mồ hôi	D. Tầng tế bào sống
Câu 5. Khi bị bỏng nhẹ, chúng ta cần phải thực hiện ngay thao tác nào sau đây?
A. Băng bó vết bỏng bằng bông và gạc sạch.
B. Bôi kem liền sẹo lên phần da bị bỏng.
C. Ngâm phần da bị bỏng vào nước lạnh và sạch.
D. Rửa vết thương trên vòi nước với xà phòng diệt khuẩn.
Câu 6. Thông thường, lượng nước tiểu trong bóng đái đạt đến thể tích bao nhiêu thì cảm giác buồn đi tiểu sẽ xuất hiện?
A. 50 ml      			B. 1000 ml		C. 200 ml      		D. 600 ml
Câu 7. Sản phẩm bài tiết của thận là gì?
A. Nước mắt      		B. Nước tiểu		C. Phân      		D. Mồ hôi
Câu 8. Các tế bào ống thận có thể bị đầu độc bởi tác nhân nào sau đây?
A. Thủy ngân      		B. Nước		C. Glucôzơ      	D. Vitamin
Câu 9. Khi vết thương hở tiếp xúc với bùn, đất bẩn hoặc phân động vật, ta có nguy cơ mắc bệnh nào dưới đây?
A. Uốn ván			B. Tiêu chảy cấp	C. Viêm gan A	D. Thủy đậu
Câu 10. Việc làm nào dưới đây có hại cho hệ bài tiết?
A. Uống nhiều nước		B. Nhịn tiểu		C. Đi chân đất	D. Không mắc màn khi ngủ
Câu 11. Để phòng ngừa các bệnh ngoài da, biện pháp khả thi nhất là gì?
A. Tránh để da bị xây xát
B. Luôn vệ sinh da sạch sẽ
C. Bôi kem dưỡng ẩm cho da
D. Tập thể dục thường xuyên
Câu 12. Lông mày có tác dụng gì?
A. Bảo vệ trán						B. Hạn chế bụi bay vào mắt
C. Ngăn không cho mồ hôi chảy xuống mắt		D. Giữ ẩm cho đôi mắt
Câu 13. Vì sao trong khẩu phần ăn, chúng ta nên chú trọng đến rau và hoa quả tươi ?
1. Vì những loại thức ăn này chứa nhiều chất xơ, giúp cho hoạt động tiêu hoá và hấp thụ thức ăn được dễ dàng hơn.
2. Vì những loại thực phẩm này cung cấp đầy đủ tất cả các nhu cầu dinh dưỡng cần thiết của con người.
3. Vì những loại thức phẩm này giúp bổ sung vitamin và khoáng chất, tạo điều khiện thuận lợi cho hoạt động chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể.
A. 1, 2, 3			B. 1, 2				C. 1, 3				D. 2, 3
Câu 14. Thiếu vitamin nào dưới đây sẽ gây bệnh thiếu máu?
A. Vitamin E			B. Vitamin A			C. Vitamin B12		D. Vitamin B9
Câu 15. Loại muối khoáng nào dưới đây có nhiều trong sữa, trứng và rau xanh?
A. Lưu huỳnh		B. Natri			C. Kẽm			D. Canxi
Câu 16. Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Con người có ... dây thần kinh tủy.
A. 12				B. 24				C. 31				D. 62
Câu 17. Rễ sau của tủy sống có vai trò
A. dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương thần kinh.
B. dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ trung ương thần kinh tới cơ quan đáp ứng.
C. dẫn truyền xung thần kinh vận động từ cơ quan đáp ứng về trung ương thần kinh.
D. dẫn truyền xung thần kinh vận động từ các thụ quan về trung ương thần kinh.
Câu 18. Hiện tượng loạng choạng, chân nam đá chân chiêu ở người say rượu có liên quan mật thiết đến sự rối loạn hoạt động chức năng của phần não nào?
A. Đại não			B. Tiểu não			C. Tủy sống			D. Trụ não
Câu 19. Nhu cầu dinh dưỡng của con người phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây ?
1. Giới tính		2. Độ tuổi		3. Hình thức lao động	4. Trạng thái sinh lí của cơ thể
Số đáp án đúng là:
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4
Câu 20. Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là của:  	
A. Tầng tế bào sống.  	B. Lớp sắc tố.  		C. Lớp sợi mô liên kết.  	D. Tầng sừng
Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm) Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể?
Câu 2. (2,5 điểm) 
a. Trình bày chức năng của da?
b. Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng không ? Vì sao?
Câu 3. (1 điểm) Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?
Câu 4. (1 điểm) Đọc đoạn thông tin sau:
Sỏi thận là các tinh thể cứng kết tinh trong thận, qua thời gian, chúng có thể tăng nhanh về kích thước, số lượng và gây nhiều đau đớn, khó chịu. Ở giai đoạn sớm, bệnh thường tiến triển âm thầm khiến nhiều người không chú ý mà bỏ qua. Nhưng khi sỏi lớn dần và không có giải pháp can thiệp đúng cách khiến các biểu hiện rầm rộ kèm theo nhiều biến chứng nghiêm trọng như: tắc nghẽn đường tiết niệu, nhiễm trùng tiết niệu, suy thận cấp tính, mạn tính, vỡ thận.
Thực tế, không phải ai bị sỏi thận cũng đều phải mổ hoặc tán sỏi. Đây chỉ được coi là giải pháp cấp bách với sỏi kích thước lớn (thường trên 20mm), không đáp ứng với chữa trị nội khoa.
Việc bài trừ sỏi thận ngay từ khi mới phát hiện khi kích thước sỏi còn nhỏ là rất cần thiết. Bên cạnh kiên trì điều trị theo liệu trình, việc điều chỉnh lối sống đóng vai trò rất quan trọng để giúp tăng hiệu quả điều trị để sỏi không tăng thêm về kích thước. 
Em hãy đưa ra 2 lời khuyên cho những người đang bị sỏi thận cũng như có nhiều cặn lắng trên đường tiết niệu, có nguy cơ cao bị sỏi thận.
Chúc các con làm bài tốt!
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
(Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm)
	 Mã       Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	S801
	B
	A
	A
	C
	A
	C
	D
	C
	C
	D
	B
	C
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	B
	B

	S802
	D
	B
	B
	D
	D
	A
	C
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	B
	D
	B
	C
	B
	B

	S803
	B
	C
	C
	C
	C
	D
	D
	B
	D
	A
	B
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	A
	C
	A

	S804
	C
	D
	C
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	C
	B
	C


Phần 2: Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	Vitamin tham gia vào cấu trúc nhiều hệ enzim của các phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Đảm bảo các hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể.
	0.5

	2a
	Chức năng của da:
- Bảo vệ cơ thể.
- Điều hòa thân nhiệt.
- Nhận biết kích thích của môi trường.
- Tham gia hoạt động bài tiết.
- Tạo nên vẻ đẹp của con người.
	
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25

	2b
	Không nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng, vì:
- Lông mày có vai trò không cho mồ hôi và nước chảy xuống mắt.
- Lạm dụng phấn sẽ gây hạn chế khả năng tiết mồ hôi cho da, gây bít lỗ chân lông, mụn nhọt.
	

0.5
0.5

	3
	Dây thần kinh tủy là dây pha vì: dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tủy sống qua rễ trước và rễ sau.
+ Rễ sau dẫn xung thần kinh cảm giác.
+ Rễ trước dẫn xung thần kinh vận động.
	

	4
	Học sinh nêu được 2 trong các ý sau (mỗi ý đúng 0,5 điểm)
- Uống nhiều nước, tối thiểu là 2,5 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi chứa nhiều citrate tự nhiên như cam, chanh,bưởi, kiwi…
- Duy trì bổ sung canxi từ thực phẩm (hải sản, trứng, sữa, phô mai,…) khoảng 800 -1200mg. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi sử dụng các viên uống bổ sung canxi.
- Ăn nhạt hơn, tối đa không quá 2,3g muối.
- Hạn chế đạm động vật, không quá 150g thịt các loại mỗi ngày.
- Tránh các chất kích thích như rượu,bia, cà phê, thuốc lá,…
- Hạn chế các thực phẩm chứa nhiều oxalat (khoai tây, khoai lang, củ đại hoàng, sô cô la,…)
- Cắt giảm lượng đường trong chế độ ăn, tránh các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng hộp,…
- Tăng cường tập luyện thể dục thể thao, duy trì cân nặng hợp lý.
- Không nhịn tiểu, đi tiểu ngay khi có nhu cầu.
…
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